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Dự thảo



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ
tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND tỉnh bàn hành Quyết định Quy định mực nước tương ứng cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa với nội dung như sau:
	I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
	1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.
- Chỉ thị Số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước;
	- Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 của UBND tỉnh về ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
	2. Cơ sở thực tiễn, sự cần thiết ban hành Quyết định
	Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ (sau đây gọi tắt là cấp báo động lũ) trên các sông được sử dụng thường xuyên trong công tác dự báo, tổ chức phòng chống lũ lụt. Cấp báo động lũ trên các sông chính trong tỉnh do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020, gồm trạm thủy văn Đồng Trăng trên lưu vực Sông Cái Nha Trang; tại trạm thủy văn Ninh Hòa trên lưu vực sông Dinh Ninh Hòa. 
	Trên lưu vực sông Cái Nha Trang, ngoài trạm thủy văn Đồng Trăng còn có 2 trạm tự động đo mực nước là trạm thủy văn Diên Phú, trạm thủy văn tự động Đồng Trăn; trên sông Dinh Ninh Hòa có thêm trạm thủy văn Dục Mỹ. Đây là 3 trạm thủy văn tự động trong dự án ODA Italia giai đoạn 2 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã được đưa vào sử dụng năm 2020. Trạm sử dụng công nghệ ra đa và bơm áp lực Stevens để quan trắc mực nước và truyền tự động về 10 phút/1 Obs số liệu. Dữ liệu tự động từ các trạm đo mực nước này sẽ giúp cho việc tính toán truyền lũ từ thượng nguồn và kiểm soát lũ ở hạ lưu trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các trạm mới này chưa được xây dựng cấp báo động lũ trong Quyết định 05/2020/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ gây khó khăn trong việc dự báo và diễn toán lũ. Ngoài ra, trên các sông Hiền Lương, sông Tô Hạp, sông Tà Rục hiện nay cũng chưa có cấp báo động lũ, mặc dù vào mùa mưa, lũ trên các sông này đã gây ngập lụt cho các khu vực xung quanh.
	Theo quy định tại khoản 3, điều 5 của Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg thì Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng, ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg. 
	Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định và phục vụ kịp thời công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ban hành quy định về Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa là hết sức cần thiết.
	II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG 
	1. Mục đích ban hành văn bản
Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông thuộc địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện chiến lược Quốc gia ứng phó với BĐKH; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
	2. Quan điểm xây dựng 
- Xây dựng được quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm, quy chuẩn Quốc gia, đảm bảo tính chính xác, đồng bộ, khoa học và phù hợp với thực tế, làm cơ sở cho việc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra quyết định sử dụng trong công tác phòng chống lũ lụt.
[bookmark: page8]- Thực hiện xây dựng cấp báo động cho 6 điểm dự báo, trên 5 lưu vực sông bao gồm sông Cái-Nha Trang, sông Dinh-Ninh Hòa, sông Hiền Lương, Sông Tô Hạp, sông Tà Rục; Giúp Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh, chính quyền địa phương, người dân sinh sống trong vùng hay xảy ra ngập lụt ở hạ du các sông có biện pháp thích hợp để chủ động ứng phó trong công tác phòng chống lũ lụt sau khi nhận được tin cảnh báo, dự báo mực nước lũ trên các sông do các cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp, nhằm giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất; Giúp cho cộng đồng dân cư những vùng thường xảy ra lũ, ngập lụt chủ động trong công tác theo dõi, tự ứng phó và phòng tránh các tác động bất lợi của lũ và ngập lụt gây ra.
	III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
	Ngày 08/5/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 2643/SNNMT-CCTL gửi Sở Tư pháp để đề xuất danh mục Quyết định của UBND tỉnh về quy định mực nước tương ứng cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 12/5/2025, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1276/STP-N1 gửi UBND tỉnh đề nghị ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Ngày 21/5/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND về Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức triển khai xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định mực nước tương ứng cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo đúng trình tự, thủ tục về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
- Ngày 26/5/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số      /SNNMT-CCTL đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đăng tải dự thảo “Quyết định quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Khánh Hòan để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến đối với nội dung tại dự thảo Quyết định.
- Ngày 26/5/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số        /SNNMT-CCTL đề nghị các địa phương, đơn vị tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Ngày 27/5/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện đăng tải Dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa trên cổng thông tin điện tử của Sở để thực hiện truyền thông chính sách theo quy định.
- Trên cơ sở ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản ban hành Công văn số         /SNNMT-CCTL ngày     /2025 gửi Sở Tư pháp thẩm định.
- Ngày        /2025, Sở Tư pháp có Báo cáo số     /BC-STP thẩm định đối với dự thảo Quyết định này quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giải trình ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG 
Quyết định ban hành Quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm 06 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Nguyên tắc phân cấp báo động lũ: gồm 02 khoản.
- Điều 4. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Điều 5. Tổ chức thực hiện: gồm 02 khoản.
- Điều 6. Điều khoản thi hành: gồm 02 khoản.
	V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (nếu có)
.......................................................................................................................

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN BAN HÀNH
	1. Nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản
	2. Thời gian trình thông qua ban hành
	- Dự kiến trình UBND tỉnh: 20/6/2025
	- Dự kiến ban hành: 30/6/2025.
	- Dự kiến Hiệu lực thi hành: 30/6/2025.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (nếu có)
..............................................................................................................................
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành quy định mực nước tương ứng các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC





Nguyễn Duy Quang




	- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, CCTL, Ntt, VTh.

	



